ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 12

GIỮA  KÌ 1- NĂM HỌC 2022-2023
I. Đọc hiểu:

A. Ngữ liệu: Ngữ liệu là đoạn trích văn bản có thể loại, nội dung phù hợp với các bài học trong chương trình Ngữ văn 12, học kì I

B. Nội dung đọc hiểu:

1.  Phương thức biểu đạt
	
	Phương thức biểu đạt
	Cách nhận diện

	1
	Tự sự ( kể chuyện, tường thuật)
	Dùng ngôn ngữ kể lại một chuỗi sự việc

	2
	Miêu tả
	Dùng ngôn ngữ làm người người đọc hình dung cụ thể sự vật, sự việc, cảnh sắc hoặc nội tâm con người.

	3
	Biểu cảm
	Dùng ngôn ngữ để bộc lộ tình cảm, cảm xúc với một đối tượng nào đó.

	4
	Nghị luận
	Dùng ngôn ngữ để bàn bạc phải- trái, đúng –sai, tốt – xấu, hay- dở… nhằm thể hiện rõ chính kiến và thuyết phục người khác đồng tình với ý kiến của mình.

	5
	Thuyết minh
	Cung cấp, giới thiệu, giảng giải những tri thức về một sự vật, hiện tượng nào đó cho người đọc, người nghe

	6
	Hành chính – công vụ
	Phương thức giao tiếp giữa nhân dân với Nhà nước hoặc ngược lại, giữa cơ quan nhà nước với cơ  quan nhà nước khác … trên cơ sở pháp lí như hợp đồng, công văn, hoá đơn, thông tư, nghị  định…


2. Biện pháp tu từ: Xác định ( gọi tên) – chỉ từ ngữ- nêu hiệu quả. Tác dụng

a.  So sánh: Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

b.  Nhân hóa Là gợi tả con vật, cây cối, đồ vật  bằng những từ ngữ vốn được dùng để gợi tả con người; làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật,trở nên gần gũi với con người; biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người.

c..  Ẩn dụ Là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng (có nét giống nhau) với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
d.   Hoán dụ Là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên gọi của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có nét tương cận (gần gũi với nó) nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
e.   Phép điệp
 -Điệp từ: lặp lại một từ nhằm tăng tính tạo hình và diễn cảm cho câu thơ, câu văn

 -Điệp ngữ: lặp lại một cụm từ nhằm tăng tính tạo hình và diễn cảm cho câu thơ, câu văn

 -Điệp cấu trúc: lặp lại những câu có cấu trúc giống nhau nhằm tăng tính tạo hình và diễn cảm cho câu thơ, câu văn

g.  Liệt kê: Là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay của tư tưởng, tình cảm. Tác dụng: diễn tả toàn diện, cụ thể
h.  Câu hỏi tu từ: Là cách sử dụng câu hỏi nhưng không có câu trả lời nhằm biểu thị một ý nghĩa nào đó trong diễn đạt có tác dụng bộc lộ cảm xúc

i.   Nói quá.  Là biệp pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.

k  Đảo ngữ: là hiện tượng vi phạm có tính chủ định trật tự chuẩn mực của các đơn vị văn bản. Có tác dụng  tác dụng nhấn mạnh, gây ấn tượng về nội dung.
l. Đối lập (tương phản) hình ảnh, ý  trái ngược  nhau có tác dụng 
 tạo hiệu quả hài hoà, cân đối trong diễn đạt. Nhấn mạnh về ý, gợi liên tưởng, gợi hình ảnh sinh động, tạo nhịp điệu.
3. Nhận biết  các chi tiết, hình ảnh, câu văn; quan điểm, tư tưởng, tình cảm của tác giả trong ngữ liệu.

4. Hiểu được ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh, câu văn được dùng trong ngữ liệu.

5. Trình bày hiểu  biết, suy nghĩ, quan điểm cá nhân về một vấn đề đặt ra trong nội dung ngữ liệu.

II. Làm văn

A. Kiểu bài: Nghị luận văn học- Nghị luận về một đoạn thơ.

* Dàn ý khái quát:
Mở bài
– Giới thiệu ngắn gọn  những nét chính về tác giả, bài thơ, đoạn thơ.

Thân bài
- Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ bài thơ, vị trí đoạn thơ…

- Phân tích về những giá trị nội dung và nghệ thuật đoạn thơ ( Chú ý phân tích nghệ thuật để làm rõ nội dung)
- Đánh giá chung đoạn thơ.
Kết bài
Đánh giá khái quát và khẳng định giá trị riêng, đặc sắc của đoạn thơ

Tuỳ từng đề bài mở rộng, liên hệ đời sống.
B. Nội dung: 
BÀI  TÂY TIẾN

1) Tác giả:


- Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, vẽ tranh, viết văn, soạn nhạc.


- Một hồn thơ lãng mạn, tài hoa: nhà thơ của “xứ Đoài mây trắng”, thơ giàu chất nhạc, chất họa.

2) Tác phẩm:


- Những hiểu biết về đoàn quân Tây Tiến (quá trình thành lập, nhiệm vụ, thành phần, địa bàn hoạt động,…).


- Quang Dũng gia nhập Tây Tiến năm 1947, năm 1948 chuyển đơn vị; viết bài thơ Tây Tiến tại Phù Lưu Chanh năm 1948, nhan đề ban đầu là Nhớ Tây Tiến.


a) Nội dung:


- Bức tranh thiên nhiên núi rừng miền Tây Bắc hùng vĩ, dữ dội nhưng vô cùng mĩ lệ, trữ tình và hình ảnh người lính trên chặng đường hành quân trong cảm xúc “nhớ chơi vơi” về một người Tây Tiến:


+ Vùng đất xa xôi, hoang vắng, hùng vĩ, dữ dội, khắc nghiệt, đầy bí hiểm nhưng vô cùng thơ mộng, trữ tình.


+ Cảnh đêm liên hoan rực rỡ lung linh. Chung vui với bản làng xứ lạ.


+ Cảnh thiên nhiên sông nước miền tây một chiều sương giăng hư ảo.


+ Hình ảnh người lính trên chặng đường hành quân: gian khổ, hi sinh mà vẫn ngang tàng, tâm hồn vẫn trẻ trung, lãng mạn.


- Bức chân dung về người lính Tây Tiến trong nỗi “nhớ chơi vơi” về một thời gian khổ mà hào hùng:


+ Vẻ đẹp lẫm liệt, kiêu hùng, hào hoa, lãng mạn;


+ Vẻ đẹp bi tráng.


b) Nghệ thuật:


- Cảm hứng hiện thực và bút pháp lãng mạn.


- Cách sử dụng ngôn từ đặc sắc: các từ chỉ địa danh, từ tượng hình, từ Hán Việt,…


- Kết hợp chất nhạc và chất họa.


c) Ý nghĩa văn bản :

Bài thơ đã khắc họa thành công hình tượng người lính Tây Tiến trên nền cảnh núi rừng miền Tây hùng vĩ, dữ dội. Hình tượng người lính Tây Tiến mang vẻ đẹp lãng mạn, đậm chất bi tráng sẽ luôn đồng hành trong trái tim và trí óc mỗi chúng ta.

     BÀI  VIỆT BẮC

1) Tác giả:

- Tố Hữu là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam hiện đại.

- Thơ Tố Hữu thể hiện lẽ sống, lí tưởng, tình cảm cách mạng của con người Việt Nam hiện đại nhưng mang đậm chất dân tộc, truyền thống.

2) Tác phẩm:



- Bài thơ được ra đời vào tháng 10 năm 1954 (nhân sự kiện những người kháng chiến từ căn cứ miền núi trở về miền xuôi, Trung ương Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc trở về Thủ đô).


- Đoạn trích trong SGK là phần đầu của bài thơ, tái hiện những kỉ niệm về cách mạng và kháng chiến.


a) Nội dung:


- Tám câu thơ đầu: Khung cảnh chia tay và tâm trạng của con người.

+ Bốn câu trên: Lời ướm hỏi, khơi gợi kỉ niệm về một giai đoạn đã qua, về không gian nguồn cội, tình nghĩa; qua đó, thể hiện tâm trạng của người ở lại.


+ Bốn câu thơ tiếp: Tiếng lòng người về xuôi bâng khuâng lưu luyến.


- Tám mươi hai câu sau: Những kỉ niệm về Việt Bắc hiện lên trong hoài niệm..


+ Mười hai câu hỏi: Gợi lên những kỉ niệm ở Việt Bắc  trong những năm tháng qua, khơi gợi, nhắc nhớ những kỉ niệm trong những năm cách mạng và kháng chiến. Việt Bắc từng là chiến khu an toàn, nhân dân ân tình, thủy chung, hết lòng với cách mạng và kháng chiến.


+ Bảy mươi câu đáp: Mượn lời đáp của người về xuôi, nhà thơ bộc lộ nỗi nhớ da diết với Việt Bắc; qua đó, dựng lên hình ảnh chiến khu trong kháng chiến anh hùng và tình nghĩa thủy chung. Nội dung chủ đạo là nỗi nhớ Việt Bắc, những kỉ niệm về Việt Bắc (bốn câu đầu đoạn khẳng định tình nghĩa thủy chung son sắt; hai mươi tám câu tiếp nói về nỗi nhớ thiên nhiên, núi rừng và con người, cuộc sống nơi đây; hai mươi tám câu tiếp theo nói về cuộc kháng chiến anh hùng; mười sáu câu cuối đoạn thể hiện nỗi nhớ cảnh và người Việt Bắc, những kỉ niệm về cuộc kháng chiến).


b) Nghệ thuật:


Bài thơ đậm đà tính dân tộc, tiêu biểu cho phong cách thơ Tố Hữu: thể thơ lục bát, lối đối đáp, cách xưng hô mình – ta, ngôn từ mộc mạc, giàu sức gợi,…


c) Ý nghĩa văn bản:


Bản anh hùng ca về cuộc kháng chiến; bản tình ca về nghĩa tình cách mạng và kháng chiến.

